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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Quy định phối họp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm thòi hạn, 
miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành 

thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một so điểu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Chánh án Tòa án nhân dân toi cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao, Bộ trường Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên tịch quy định 
phổi hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục giảm thời hạn, miễn chấp hành án 
phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế 
còn lại,

Chưoìig I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy dịnh phối họp trong thực hiện trình tự, thủ tục giảm, 
miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giừ và miễn chấp hành thời hạn 
cấm cư  trú, quản chế còn lại đối với người bị kết án phạt cải tạo không giam giữ, 
cấm  cư trú, quản chế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư  liên tịch này áp dụng đối với Tòa án, V iện kiểm sát, cơ quan 
quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự 
thuộc Bộ Q uốc phòng, cơ  quan thi hành án hình sự C ông an cấp tinh, cơ quan 
thi hành án hình sự cấp quân khu, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, 
người chấp hành án và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến giảm thời hạn, 
m iễn chấp hành án phạt cải tạo không giam  giữ  và m iễn chấp hành thời hạn 
cấm  cư trú, quản chế còn lại.



Điều 3. Một số từ ngữ được sử dụng trong xét giảm thời hạn, 
miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn 
cấm cư trú, quản chế còn lại

1. Tích cực học tập, lao động, sửa chữa loi lầm hoặc lập thành tích trong 
lao động, bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được cơ quan nhà nước có 
thấm qiỉyền khen thưởng là trường hợp người chấp hành án có nhiều nỗ lực, cố gắng 
trong việc chấp hành án và thực hiện nghiêm  chinh chính sách, pháp luật của 
N hà nước, quy định của dịa phương, cơ quan, đơn vị nơi cư  trú, làm việc (ví dụ: 
tự giác tham  gia đầy đủ các hoạt động lao động công ích, học nghề; tham gia các 
hoạt động xây dựng nếp sống văn minh tại nơi cư trú, g iữ  gìn trật tự  công cộng, 
bài trừ  tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông); có thành tích trong 
lao động, phát h iện các tổ chức, cá nhân có hành vi tuyên truyền lôi kéo người 
khác tham  gia vào các hoạt động trái pháp luật; tham  gia công tác phòng chống 
dịch bệnh, phòng chống thiên tai và được các cơ quan nhà nước có thẩm  quyền 
khen thường.

2. Lập công là trường hợp người chấp hành án có thành tích xuất sắc 
trong lao động, học tập, công tác, chiến đấu hoặc trong phòng, chổng tội phạm  
được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xác nhận.

3. Người bị bệnh hiếm nghèo là trường họp người chấp hành án đang 
bị những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, khó có phương thức chữa trị (ví dụ: 
Ưng thư  giai đoạn cuối, nhiễm  HIV đã chuyển giai đoạn lâm sàng IV, lao nặng 
độ 4 kháng thuốc, xơ  gan cổ chướng, suy tim độ m  trở lên, suy thận độ IV trở lên) 
hoặc mắc bệnh khác dẫn đen không có khả năng tự phục vụ bản thân, tiên lượng xấu, 
nguy cơ tử  vong cao.

4. Người đã quả già yểu  là người từ  70 tuổi trở lên hoặc người từ 60 tuổi 
trở  lên nhưng thường xuyên ốm đau.

5. Bồi thường một phần nghĩa vụ dán sự  được hiểu là đã bồi thường ít nhất 
m ột phần hai nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết dinh của Tòa án.

T rường hợp người bị kết án bồi thường được ít hơn m ột phần hai nghĩa vụ 
dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án nhưng có văn bản m iễn, giảm m ột 
phần nghĩa vụ dân sự hoặc có thỏa thuận khác của phía người dược bồi thường 
(có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) thể hiện người bị kết án đã bồi thường 
được m ột phân hai nghĩa vụ dân sự thì cũng được coi là đã bồi thường một phần 
nghĩa vụ dân sự.

Điều 4. Mẩu các văn bản ban hành kèm theo Thông tư liên tịch

1. Q uyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 
(M ầu số 01).

2. Q uyết định không chấp nhận giảm  thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam  giữ (M ầu số 02).
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3. Quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (Mầu số 03).

4. Q uyết định không chấp nhận miễn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ  (M ẩu số 04).

5. Q uyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại (M ầu số 05).

6. Quyết định không chấp nhận miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại 
(M ầu số 06).

7. Q uyết định miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại (M ầu số 07).

8. Q uyết định không chấp nhận miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại 
(M ầu số 08).

Chương II
TRÌNH Tự, THỦ TỤC GIẢM THỜI HẠN 

CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ

Điều 5. Hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ

1. Đơn đề nghị giảm thời hạn chấp hành án cùa người chấp hành án. 
Trường hợp người chấp hành án không thể tự  mình làm đơn đề nghị thì người 
thân thích của người châp hành án hoặc đại diện cơ quan, tổ chức nơi người 
chấp hành án làm v iệc đề nghị thay.

2. Các tài liệu quy định tại điểm b và điểm c khoản 3 Đ iều 103 của Luật 
Thi hành án hình sự.

3. T rường hợp người chấp hành án được khen thường hoặc lập công thì 
hồ sơ phải có quyết định khen thư ở ng  hoặc giấy xác  nhận của cơ quan có 
thẩm quyền về v iệc  người chấp hành án lập công (ví dụ: G iấy khen, Bằng khen, 
Bằng sáng chế hoặc Bằng độc quyền sáng chế của cơ quan, người có thẩm quyền).

4. Trường hợp người chấp hành án bị bệnh hiểm nghèo thì hồ sơ phải có 
kết luận của Hội đồng giám định y khoa hoặc bản sao bệnh án, kết luận của bệnh viện 
cấp tinh hoặc cấp quân khu trở lên hoặc có kết luận của tổ chức pháp y công lập 
về tình trạng bệnh tật của người chấp hành án.

Đối với người chấp hành án phạt cải tạo không giam  giữ  bị nhiễm HIV đã 
chuyển giai đoạn lâm sàng IV thì phải có kết quả xét nghiệm  bị nhiễm  HIV theo 
quy định của B ộ Y tế và bản sao bệnh án hoặc kết luận của cơ  quan y tế có 
thẩm quyền khẳng định đã chuyển giai đoạn lâm sàng IV, đang có nhiễm trùng cơ hội 
và tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

5. T rường hợp người chấp hành án bồi thường được m ột phần nghĩa vụ 
dân sự thì phải có biên lai, hóa đơn, chứng từ  thể hiện dã thực hiện được một 
phần hai nghĩa vụ dân sự hoặc vãn bản miễn, giảm m ột phần nghĩa vụ dân sự 
hoặc thỏa thuận khác của người dược bồi thường (có xác nhận của cơ quan có 
thẩm quyền).
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6. Tài liệu khác có liên quan.

1. Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 
được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 103 của Luật Thi hành án 
hình sự.

2. Công an cấp xã nơi người chấp hành án cư trú có trách nhiệm  tham  mưu, 
giúp ử y  ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án 
phạt cải tạo không giam giữ rà soát người đủ điều kiện giảm thòi hạn chấp hành án 
phạt cải tạo không giam giữ, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.

Điều 7. Thủ tục xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ

1. Tòa án tổ chức phiên họp xét, quyết định giảm  thời hạn chấp hành án 
phạt cải tạo  k hông  g iam  g iữ  theo  quy định  tạ i khoản  4 Đ iều 103 của Luật 
Thi hành án hình sự. Chậm  nhất là 03 ngày trước khi m ở phiên họp, Tòa án 
thông báo bàng văn bản cho Viện kiểm  sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên 
tham dự phiên họp. T rường hợp Kiểm sát viên đã được cử  không thể tham  dự 
phiên họp thì V iện kiểm  sát phải cử người khác tham  gia.

Trường hợp cần bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ thì Thẩm phán đề nghị 
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự  cấp 
quân khu bổ sung hoặc làm rõ thêm dối với tài liệu chưa rõ. Văn bản đề nghị này 
dồng thời gửi cho V iện kiểm  sát cùng cấp biết. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được yêu cầu của Tòa án, cơ quan đề nghị giảm thời hạn chấp 
hành án phạt cải tạo không giam  giữ phải gửi tài liệu bổ sung hoặc làm rõ thêm 
tài liệu cho Tòa án và  V iện kiểm sát cùng cấp với Tòa án.

2. Trình tự, thủ tục xét giảm thòi hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giừ

a) Chủ tọa khai mạc phiên họp, giới thiệu thành phần Hội đồng, Kiểm sát viên 
tham gia phiên họp, Thư ký phiên họp.

b) M ột thành viên của Hội dồng trình bày hồ sơ đề nghị xét giảm  thời hạn 
chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

c) Kiểm sát viên trình bày quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn 
chấp hành án phạt cải tạo không giam giừ của cơ quan đề nghị và việc tuân theo 
pháp luật trong việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

d) Hội đồng thảo luận và quyết định.

3. Trên cơ sở hồ sơ và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét giảm 
thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ quyết định:

Điều 6. Thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo
không giam giữ

a) Chấp nhận toàn bộ hoặc một phần đề nghị giảm thời hạn chấp hành án
phạt cải tạo không giam giữ;
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4. N ội dung quyết định về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam g iữ  gồm:

a) N gày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên Tòa án ra quyết định;

c) Họ tên của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký phiên họp;

d) Họ tên, năm  sinh, nơi cư trú của người được đề nghị giảm thời hạn 
chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ;

đ) Số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 
Tòa án; số, ngày, tháng năm của quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ;

e) Nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận;

g) Quyết định của Tòa án;

h) Hiệu lực thi hành.

5. Quyết định giảm thời hạn, không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành án 
phạt cải tạo không giam giữ có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị. 
Trình tự, thủ tục giải quyết kháng nghị thực hiện theo quy định tại các chương 
XXII, XXV và XXVI của Bộ luật Tố tụng hình sự.

6. Quyết định giảm thời hạn, không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành án 
phạt cải tạo không giam giữ  được gửi theo quy định tại khoản 5 Điều 103 của 
Luật Thi hành án hình sự và ủ y  ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao 
giám sát, giáo dục người chấp hành án.

Điều 8. Thi hành quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ

1. Khi quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 
có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan 
thi hành án hình sự cấp quân khu làm thủ tục trừ  thời hạn chấp hành án cho 
người chấp hành án để lưu hồ sơ thi hành án và thông báo cho ủ y  ban nhân dân 
cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám  sát, giáo dục người chấp hành án phạt 
cải tạo không giam  giữ.

2. T rường hợp người chấp hành án được giảm  hết thời hạn cải tạo không 
giam giữ  còn lại thì cơ quan đã đề nghị thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đã 
chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại khoản 4 Điều 97 
của Luật Thi hành án hình sự. Thời điểm cấp giấy chứng nhận tính từ ngày 
quyết định giảm  thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ  có hiệu lực 
pháp luật.

b) Không chấp nhận đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo
không giam giữ.
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Chương III
TRÌNH Tự, THỦ TỤC MIỄN CHÁP HÀNH ÁN 

PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ

Điều 9. Hồ sơ đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

1. Đơn xin m iễn chấp hành án của người bị kết án hoặc người đại diện 
hợp pháp theo quy định pháp luật. Trường hợp người bị kết án không thể tự  
mình làm đơn đề nghị thì người thân thích của người bị kết án hoặc đại diện cơ quan, 
tổ chức nơi người chấp hành án làm việc đề nghị thay.

2. C ác tài liệu quy định tại điểm  a, b và c khoản 1 Đ iều 104 của Luật 
Thi hành án hình sự.

3. Trường hợp người bị kết án phạt cải tạo không giam giữ lập công thì hồ sơ 
phải có quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận cùa cơ quan có thẩm  quyền 
về việc người chấp hành án lập công (Ví dụ: Giấy khen, Bằng khen, Băng sáng chế 
hoặc B ằng độc quyền sáng chế của cơ quan, người có thẩm  quyền).

4. Trường hợp người bị kết án phạt cải tạo không giam  giữ  bị bệnh hiểm  
nghèo thì hồ sơ phải có kết luận của Hội đồng giám định y khoa hoặc bản sao 
bệnh án, kết luận của bệnh viện cấp tinh hoặc cấp quân khu ừ ở  lên hoặc có kết luận 
cùa tổ chức pháp y công lập về tình trạng bệnh tật của người bị kết án.

Đối với người bị kết án phạt cải tạo không giam giữ  bị nhiễm HIV đã 
chuyển giai đoạn lâm sàng IV thì phải có kết quà xét nghiệm  bị nhiễm  HIV theo 
quy định của Bộ Y tế và bản sao bệnh án hoặc kết luận của cơ quan y tế có thẩm  
quyền khẳng định dã chuyển giai đoạn lâm sàng IV, đang có nhiễm trùng cơ hội và 
tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.

5. Trường hợp người bị kết án phạt cải tạo không giam  giữ chấp hành tốt 
pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không 
còn nguy hiểm  cho xã hội nừa thì phải có xác nhận, nhận xét của cơ  quan có 
thẩm  quyền.

6. Tài liệu khác có liên quan.

Điều 10. Thủ tục đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

1. Thủ tục đề nghị m iễn chấp hành án phạt cải tạo không giam  giữ được 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Đ iều 104 của Luật Thi hành án hình sự.

2. Công an cấp xã nơi người chấp hành án cư trú có trách nhiệm tham mưu, 
giúp ủ y  ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt 
cải tạo không giam giữ rà soát người đủ điều kiện miễn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.
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1. Tòa án tổ chức phiên họp xét, quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ theo quy định tại khoản 2 Điều 104 của Luật Thi hành án hình sự. 
Chậm  nhất là 03 ngày trước khi mở phiên họp, Tòa án thông báo bằng văn bản 
cho Viện kiểm sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên tham dự phiên họp. Trường họp 
Kiểm sát viên đã được cử không thể tham dự phiên họp thì V iện kiểm sát phải 
cừ người khác tham  gia.

Trường họp cần bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ thì Thẩm phán chủ trì 
phiên họp đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp bổ sung hoặc làm rõ thêm đối với tài liệu 
chưa rõ. T rong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ  ngày nhận dược yêu cầu của 
Tòa án, Viện kiểm sát cùng cấp phải gửi tài liệu bổ sung hoặc làm rõ thêm tài liệu 
cho Tòa án.

2. Trình tự xét miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

a) Chù tọa khai mạc phiên họp, giới thiệu thành phần Hội dồng, Kiểm sát viên 
tham gia phiên họp, Thư ký phiên họp.

b) M ột thành  v iên  của H ội đồng trìn h  bày hồ sơ  đề ngh ị xét m iễn 
chấp hành án phạt cải tạo không giam  giữ.

c) Đại diện Viện kiểm sát trình bày quan điểm của V iện kiểm sát về việc 
miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ  và việc tuân theo pháp luật trong 
việc xét miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

d) Hội đồng thảo luận và quyết định.

3. Trên cơ sở xem xét hồ sơ và ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng 
xét m iễn chấp hành án phạt cải tạo không eiam  giữ quyết định:

a) C hấp nhận đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ;

b) Không chấp nhận đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

4. N ội dung quyết định về việc miễn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam  giữ  gồm:

a) N gày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên Tòa án ra quyết định;

c) Họ tên của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư ký phiên họp;

d) Họ tên, năm sinh, nơi cư trú cùa người được đề nghị miễn chấp hành án, 
nơi chấp hành án;

đ) Số, ngày, tháng, năm  của bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 
Tòa án; số, ngày, tháng năm cùa quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ;

Điều 11. Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo
không giam giữ
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e) N hận  định của T òa án và những căn cứ  để chấp  nhận hoặc không  
chấp nhận;

g) Quyết định của Tòa án;

h) Hiệu lực thi hành.

5. Q uyết định miễn chấp hành, khône chấp nhận m iễn chấp hành án phạt 
cải tạo không giam  giữ  có hiệu lực pháp luật kể từ  ngày hết thời hạn kháng nghị. 
Trình tự, thủ tục giải quyết kháng nghị thực hiện theo quy định tại các chương 
XXII, X X V  và XXVI của Bộ luật Tố tụng hình sự.

6. Q uyết định m iễn chấp hành, không chấp nhận m iễn chấp hành án phạt 
cải tạo không giam  giừ được gửi theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật 
Thi hành án hình sự và ử y  ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao 
giám  sát, giáo dục người chấp hành án.

Điều 12. Thi hành quyết định miễn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ  ngày khi nhận được quyết định 
m iễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thực hiện thù tục 
kết thúc thi hành án đối với người chấp hành án phạt cải tạo không giam  giữ.

Chương IV
TRÌNH Tự, THỦ TỤC MIẺN CHẤP HÀNH 

THỜI HẠN CÁM CƯ TRÚ, QUẢN CHẾ CÒN LẠI

Điều 13. Hồ sơ đề nghị xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế 
còn lại

1. Đơn xin miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại của người 
chấp hành án. Trường họp người chấp hành án không thể tự mình làm đơn đề nghị 
thì người thân thích của người chấp hành án hoặc dại diện cơ quan, tổ chức nơi 
người chấp hành án làm việc đề nghị thay.

2. Các tài liệu quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 110 và các 
điểm  a, b, c và đ khoản 1 Đ iều 117 cùa Luật Thi hành án hình sự.

Điều 14. Thủ tục đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế 
còn lại

1. Thù tục đề nghị m iễn thời hạn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế 
còn lại được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 110 và khoản 1 Điều 117 
cùa Luật Thi hành án hình sự.

2. Công an cấp xã nơi người chấp hành án cư trú có trách nhiệm giúp ủ y  ban 
nhân dân cấp xã được g iao  giám  sát, k iểm  soát, g iáo  dục ngườ i chấp hành 
thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại rà soát người có đủ điều kiện miễn chấp
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hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ  ngày nhận được báo cáo của ủ y  ban 
nhân dân cấp xã, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải xem  xét, 
lập hồ sơ đề nghị Tòa án cùng cấp xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chá 
còn lại, đồng thời sao gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp không đồng ý 
đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại, cơ quan thi hành án 
hình sự Công an cấp huyện phải có văn bản gửi ủ y  ban nhân dân cấp xã và nêu rõ 
lý do.

Điều 15. Thủ tục xét, quyết định miễn chấp hành thòi hạn cấm cư trú, 
quản chế còn lại

1. Tòa án tổ chức phiên họp xét, quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm 
cư trú, quản chế còn lại theo quy định tại khoản 2 Đ iều 110 và khoản 2 Điều 117 
của Luật Thi hành án hình sự. Chậm nhất là 03 ngày trước khi mờ phiên họp, 
Tòa án thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp biết để cử Kiểm sát viên 
tham  dự phiên họp. Trường hợp Kiểm sát viên đã được cử không thể tham  dự 
phiên họp thì V iện kiểm sát phải cử người khác tham  gia.

Trường hợp cần bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ thì Thẩm phán chủ ưì 
phiên họp đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện bổ sung hoặc 
làm rõ  thêm  đối với tài liệu chưa rõ. Văn bản đề nghị này đồng thời gửi cho 
V iện kiểm  sát cùng cấp biết. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được yêu cầu của Tòa án, cơ quan đề nghị miền chấp hành thời hạn cấm cư trú, 
quản chế còn lại phải gửi tài liệu bổ sung hoặc làm rõ thêm  tài liệu cho Tòa án 
và V iện kiểm  sát cùng cấp với Tòa án.

2. Trình tự, thủ tục xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại

a) Chủ tọa khai mạc phiên họp, giới thiệu thành phần Hội đồng, Kiểm sát viên 
tham  gia phiên họp, Thư ký phiên hợp.

b) M ột thành viên cùa Hội đồng trình bày hồ sơ đề nghị xét miễn chấp hành 
thời hạn cấm  cư  trú, quản chế còn lại.

c) K iểm  sát v iên trình  bày quan điểm  của V iện kiểm  sát về việc m iễn 
chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản che còn lại của cơ quan đề nghị và việc 
tuân theo pháp luật trong việc xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế 
còn lại.

d) Hội đồng thảo luận và quyết định.

3. Trên cơ  sờ hồ sơ và đề nghị của đại diện V iện kiểm sát, Hội đồng xét 
m iễn chấp hành thời hạn cấm  cư trú, quản chế còn lại quyết định:

a) Chấp nhận đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại;
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4. Nội dung quyết định về việc miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế 
còn lại gồm:

a) N gày, tháng, năm ra quyết định;

b) Tên Tòa án ra quyết định;

c) Họ tên của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Thư  ký phiên họp;

d) Họ tên, năm  sinh, nơi cư trú cùa người được đề nghị m iễn chấp hành 
thời hạn cẩm  cư trú, quản chế còn lại;

đ) Số, ngày, tháng, năm  của bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 
Tòa án; số, ngày, tháng, năm của quyết dịnh thi hành án;

e) Nhận định của Tòa án và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận;

g) Quyết định của Tòa án;

h) Hiệu lực thi hành.

5. Q uyết định miễn chấp hành, không chấp nhận m iễn chấp hành thời hạn 
cấm cư trú, quản chế còn lại có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị. 
Trình tự, thù tục giải quyết kháng nghị thực hiện theo quy định tại các chương 
XXII, X X V  và XXVI của Bộ luật Tố tụng hình sự.

6. Q uyết định m iễn chấp hành, không chấp nhận m iễn chấp hành thời hạn 
cấm cư trú, quản chế còn lại được gửi theo quy định tại khoản 3 Điều 110, khoản 3 
Điều 117 của Luật Thi hành án hình sự và ủ y  ban nhân dân cấp xã được giao 
giám sát, kiểm soát, giáo dục người chấp hành án.

Điều 16. Thi hành quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, 
quản chế còn lại

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ  ngày khi nhận được quyết định 
miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại, cơ quan thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án 
phạt cấm  cư trú, quản chế theo quy định tại khoản 5 Đ iều 107, khoản 5 Đ iều 112 
của Luật Thi hành án hình sự.

Chưong V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiêu lưc thi hành ■ •
Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ  ngày 26 tháng 11 năm 2021 

và thay thế Thông tư liên tịch sổ 09/2012/TTLT-B CA -BQ P-TA N D TC - 
V K SN D TC ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án 
nhân dân tố i cao và V iện kiểm  sát nhân dân tối cao hư ớ ng  dẫn v iệc giảm , 
miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo khône giam giừ và miễn chấp hành thời hạn 
cấm cư trú, quản chế còn lại.

b) Không chấp nhận đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản
chế còn lại.
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Điều 18. Tổ chức thực hiện

1. T ò a  án nhân  dân  tố i cao, V iện  kiểm  sát nhân  dân  tối cao , B ộ C ông  an 
v à  Bộ Q uốc p h ò n g  tro n g  phạm  vi chức năng , nh iệm  vụ, q u yền  hạn  của  m ình 
chịu  trách  n h iệm  tổ  chức thự c  h iện  T hông  tư  liên  tịc h  này.

2. T ro n g  quá  trình  thực h iện  T hông  tư  liên  tịch , nếu  có khó khăn, 
vư ớ ng  m ắc, các  cơ  quan , tổ  chức, cá nhân phản  ánh về  T ò a  án  nhân  dân tối cao , 
V iện kiểm  sát nhân dân tối cao, Bộ C ông an và  B ộ Q uốc phòng  để có hướng dẫn 
k ịp  thờ i./.

KT. CHÁNH ÁN 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TÓI CAO 

CHÁNH ÁN

n n  r  n r '  ^Trí Tuệ

KT. VIỆN TRƯỞNG 
VIỆN KIẺ1V1 SÁT NHÂN DÂN TÓI CAO 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRựC

KT. B ộ  TRƯỞNG B ộ CÔNG AN KT. B ộ  TRƯỞNG B ộ  QUỐC PHÒNG

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng Thượng tướng Võ Minh Lưong

Nơi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Bấn Chi đạo CCTPTỪ;
- Ban Nội chính Trung ưcmg;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phù (02 bản);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Các TẠND và TAQS;
- Các Thầm phán TANDTC và các đơn vị thuộc TANDTC;
- Cồng thông tin điện từ của các Bộ, ngành: TANDTC, 
VKSNDTC, BCA, BQP;
- Lưu: VT (TANDTC, VKSNDTC, BCA, BQP).
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Mầu sổ 01-THAHS (Bơn hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 04/TILT-TANDTC- VKSNDTC-
BCA-BQP ngậy I I  tháng lOnàm 2021 của Chảnh án Tòa án nhàn dán tối cao,

Viện trường Viện kiếm s á  nhân dân tối cao, Bộ mường Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

TÒA Á N ........ ro CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:... /... (2)/THAHS-QĐ ......... ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐINH
GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỬ

TÒA Á N ............(3)

Thành phần Hội đồng xét giảm thòi hạn chấp hành án phat cải tao 
không giam  giữ  gồm có:

Thẳm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông (Bà) .....................................................

Các Thẩm phán.
Ô ng (Bà) ............................................................................................................

Ô ng (Bà) ........................................................................................................... «>

Thư ký phiên họp: ............................................................................................(5)

Đại diện Viện kiểm s á t .......................... (6)tham  gia phiên họp:

Ô ng ( B à ) ............................ K iểm  sát viên.

N H Ậ N  T H Á Y :

N gười bị xử phạt cải tạo không giam giữ đang chấp hành án tại ......................

N gày ... tháng ... năm .................................................................................................  C)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải 
tạo không giam giữ  đôi v ớ i .....................................................................................................

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

X É T  T H Ấ Y :

Việc đề nghị giảm thời hạn chấp hành án cải tạo không giam giữ với lý do là

.................................................................................................................................................. ;.....(9)

Căn cứ vào .....................................................................................................................(10)

Q Ư Y É T  Đ ỊN H :

1. C hấp n h ậ n ............................ (n) đề nehị giảm  thời hạn chấp hành án phạt
cải tạo không giam  giữ  c ủ a ................................ {12) đôi v ớ i ..............................................<13)

Bị xử  phạt ........................  (14) cải tạo không giam  giữ về tội (các tội)
.............. tại Bản án hình sự . . . (15) sô ...  ngày ... tháng ... năm ... của Tòa án ..........



(16)2. M ức giảm  thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam  giữ  là

3. Q uyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ  ngày ra quyết định trong 
trường hợp V iện kiểm  sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thâm.

Nơi nhận: TM. H Ộ I ĐỒNG PH IÊN  H Ọ P
- Ghi theo những nơi cạn gửi theo THẢM  PHAN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
quy định tại khoản 5 Điêu 103 Luật (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ THA.
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên 
Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân huyện X, tinh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu 
(Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 03/2021/THAHS-QĐ).

(4) Ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” mà 
ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên 
của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm.

(6) Ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giừ của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án 
hình sự cấp quân khu nơi người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ cư trú, làm việc 
(ví dụ: Ngày 05 tháng 9 năm 2007 cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện B, tinh H 
có văn bàn số 18/.... đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ).

(8) và (13) Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người được đề nghị giảm thời hạn 
chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

(9) Ghi lý do đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; ghi 
nhận định của Hội đồng phiên họp, những căn cử để chấp nhận hoặc chấp nhận một 
phần đề nghị.

(10) Tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(11) Tùy từng trường hợp mà ghi như sau:

Nếu chấp nhận toàn bộ đề nghị của cơ quan, tổ chức thì ghi: Chấp nhận.

Nếu chấp nhận một phần đề nghị cùa cơ quan, tổ chức thì ghi: Chấp nhận một phần.

(12) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị giảm thời hạn cải tạo không giam giữ.

(14) Ghi thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ theo bàn án của Tòa án (ghi cả sổ 
và chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(15) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; 
nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

(16) Ghi mức giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (ghi cả số và chữ, 
ví dụ: “03 (ba) tháng”)..

H ướng dẫn sử  dụng  m ẫu sổ 01-TH A H S:
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Mầu số 02-THAHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-
BCA-BQP ngậy 11 tháng 10 năm 2021 cùa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trướng Bộ Quốc phòng)

TÒA ÁN (1)

S ố :... /... /THAHS-QĐ (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày ... tháng ... năm ...

QUYÉT ĐỊNH
KHÔNG CHẤP NHẬN GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN 

PHẠT CẰI TẠO KHÔNG GIAM GIỬ

TÒA Á N ............(3)

Thành phần Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tao 
không giam giữ  gồm cỏ:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông (Bà) .....................................................

Các Thẩm phán/

Ô ng (Bà) ............................................................................................................

Ô ng (Bà) .............................................................................................................<«>

Thư ký phiên họp:.............................................................................................. ro

Đại diện Viện kiểm s á t .............................(6)tham gia phiên họp:

Ô ng ( B à ) ............................Kiểm sát viên.

NHẬN THÁY:
Người bị xử  phạt cải tạo không giam giữ đang chấp hành án tại ......................

N gày ... tháng ... năm .................................................................................................. ro

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải 
tạo không giam  giữ đối v ớ i .....................................................................................................  ro

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

XÉT THÁY:

Việc đề nghị giảm thời hạn chấp hành án cải tạo không giam giữ với lý do là

Căn cứ vào

(9)

( 10)

QUYẾT ĐỊNH:

1. K hông chấp nhận đề nghị giảm  thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam  giữ c ủ a ............. (11)đối v ớ i ............................................................................... {12>

Bị xử  p h ạ t ........................(13) cải tạo không giam  giữ  về tội (các t ộ i ) ..............
tại Bản án hình sự  . . . (14) số ... ngày ... tháng ... năm  ... của Tòa án ..........................
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Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
- Ghi theo những nơi cạn gửi theo THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
quy định tại khoản 5 Điêu 103 Luật Ợíỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ THA.

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong
tnrờng hợp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên 
Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân huyện X, tinh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu 
(Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 03/2021/THAHS-QĐ).

(4) Ghi đầy đù họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” 
mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi dầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên 
của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm.

(6) Ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo 
không giam giữ của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án 
hình sự cấp quân khu nơi người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ cư trú, làm việc 
(ví dụ: Ngày 05 tháng 9 năm 2007 cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện B, tinh H 
có văn bàn số 18/.... đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ).

(8) và (12) Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của được đề nghị giảm thời hạn chấp 
hành án phạt cải tạo không giam giữ.

(9) Ghi lý do đề nghị rút ngắn thời gian thử thách người được đề nghị giảm thời hạn 
chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; ghi nhận định của Hội đồng phiên họp, 
những căn cứ để không chấp nhận đề nghị.

(10) Tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị giảm thời hạn cải tạo không giam giữ.

(13) Ghi thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ theo bản án của Tòa án (ghi cả số 
và chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bàn án hình sự sơ thẩm thi ghi “sơ thẩm”; 
nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

H ư ớng dẫn s ử  dụng  m ẫu so 02-TH A H S:
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Mẩu sổ 03- THAHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-
BCA-BQP ngậy 11 thảng 10 năm 2021 cùa Chánh án Tỏa án nhân dân tối cao,

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dàn tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

TÒA Á N .........<*> CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :... /... /THAHS-QĐ (2) ........... ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
MIỄN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CAI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ

TÒA Á N ........ 0)
Thành phần Hội đồng xét miễn chấp hành án phạt cải tạo không 

giam giữ  gồm có:

Thẳm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông ( B à ) .....................................................

Các Thẩm phán:
Ô ng (Bà) ............................................................................................................

Ô ng (B à) ............................................................................................................ <«>

Thư ký phiên họp: ............................................................................................

Đại diện Viện kiểm s á t ............................ (6)tham  gia phiên họp:

Ô ng ( B à ) ............................ Kiểm sát viên.

NHẬN THÁY:
Người bị xử phạt cải tạo không giam giữ đang chấp hành án t ạ i ......................

N gày ... tháng ... năm ..................................................................................................(h

Sau khi nghiên cứu hồ sơ dề nghị xét miễn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ đối v ớ i .........................................................................................................................(*>

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

XÉT THẤY:

Việc đề nghị miễn chấp hành án cải tạo không giam giữ với lý do l à ............... w

C ăn cứ  vào .................................................................................................................... (10>

QUYÉT ĐỊNH:

1. C hấp nhận đề nghị m iễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ của 
.. (’b đôi v ớ i .................................................................................................................... (12)

Bị xử  p h ạ t ........................ (13) cải tạo không giam  giữ về tội (các t ộ i ) ..............
tại Bản án hình sự . . . (14) số ...  ngày ... tháng ... năm  ... của Tòa án
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Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
- Ghi theo những ncri cần gửi theo THẨM PHÁ1V - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
quy định tại khoản 3 Điều 104 Luật Ợ£ỷ tên, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)
Thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ THA.

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong
trường hợp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thù tục phúc thẩm.
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên 
Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân huyện X, tinh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu 
(Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) ô  thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 03/2021/THAHS-QĐ).

(4) Ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” mà 
ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy dù họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên 
cùa Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm.

(6) Ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, sổ văn bản đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ của cơ quan đề nghị (ví dụ: Ngàỵ 05 tháng 9 năm 2007 Viện kiểm sát nhân dân 
huyện B, tinh H có văn bàn số 18/.... đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ).

(8) và (12) Ghi đầy đù họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người được đề nghị miễn chấp 
hành án phạt cải tạo không giam giữ.

(9) Ghi lý do đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; ghi nhận định 
cùa Hội đồng phiên họp, những căn cứ để chấp nhận đề nghị.

(10) Tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

(13) Ghi thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ theo bản án của Tòa án (ghi cả sổ 
và chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; 
nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

H ư ớng dẫn s ử  dụng  m ẫu số  03-TH A H S:
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TÒA Á N ......... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:... /... /THAHS-QĐ(2) .........., ngày ... thảng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
KHÔNG CHẤP NHẬN MIẺN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO

KHÔNG GIAM GIỮ

TÒA Á N ........ 0)

Thành phần Hội đồng xét miễn chấp hành án phạt cải tao không 
giam giữ  gồm có:

Thẳm phán - Chủ toạ phiên họp: ô n g  (Bà) .....................................................

Mau số 04-THAHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-
BCA-BQP ngày I I  tháng 10 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

Viện trướng Viện/áếm s á  nhân dán tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Các Thẩm phán.
Ô ng (Bà) ............................................................................................................

Ô ng (Bà) ............................................................................................................<«>

Thư ký phiên họp: ............................................................................................ <5)

Đại diện Viện kiểm s á t .......................... (6)tham gia phiên họp:

Ô ng ( B à ) ............................ Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY:
Người bị xử phạt cải tạo không giam giữ đang chấp hành án tại ......................

N gày ... tháng ... năm .................................................................................................. í7)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị xét miễn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ đôi v ớ i ........................................................................................................................

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

XÉT THÁY:
Việc đề nghị miễn chấp hành án cải tạo không giam giữ với lý do là ............... (9)

C ăn cứ  vào .....................................................................................................................(10)

QUYẾT ĐỊNH:

1. Không chấp nhận đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 
c ủ a ............. (11) đối với ..............................................................................................................<12)

Bị xử p h ạ t ...................... (13) cải tạo không giam giữ về tội (các tộ i) ............
tại Bản án hình sự . . . (14) sô ... ngày ... tháng ... năm ... của Tòa á n .......................
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Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
- Ghi theo những nơi cần gửi theo THẢM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
quy định tại khoản 3 Điêu 104 Luật (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ THA.

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong
trường hợp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cẩn ghi tên 
Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân huyện X, tinh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu 
(Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ồ thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyá định (ví dụ: 03/2021/THAHS-QĐ).

(4) Ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “ông (Bà)” 
mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đủ họ tên cùa Thư ký phiên họp và ghi rõ là lliư  ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên 
của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm.

(6) Ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ của cơ quan đề nghị (ví dụ: Ngàỵ 05 tháng 9 năm 2007 Viện kiểm sát nhân dân 
huyện B, tinh H có văn bàn sô 18/.... đê nghị miên châp hành án phạt cải tạo không 
giam giữ).

(8) và (12) Ghi đầy dù họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người được đề nghị miễn chấp 
hành án phạt cải tạo không giam giữ.

(9) Ghi lý do đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; ghi nhận định 
của Hội đồng phiên họp, những căn cứ để quyết định không chấp nhận đề nghị.

(10) Tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ.

(13) Ghi thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ theo bản án của Tòa án (ghi cả số 
và chữ, ví dụ: “02 (hai) năm”).

(14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; 
nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

H ướng dẫn sử  dụng  m ẫu sổ  04-TH A H S:
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TÒA Á N .........<*> CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:... /... /THAHS-QĐ (2) ........... ngày ... tháng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
MIỄN CHẤP HÀNH THỜI HẠN CÁM c ư  TRÚ CÒN LẠI

TÒA Á N .........<3>

Thành phần Hội đòng xét miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại
gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông (B à ) .................................................
Các Thẩm phán.

Ông (Bà) ...................................................................................................
Ông (Bà) .................................................................................................. (4)

Thư ký phiên họp: ............................................................................................(5)
Đại diện Viện kiểm s á t .......................... (6)tham gia phiên họp:

Ông (B à )..........................Kiểm sát viên.

NHẬN THÁY:
Người bị xử phạt cấm cư trú dang chấp hành án tạ i .........................................

Mau số 05-THAHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-
BCA-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

Viện trướng Viện kiếm sá  nhân dán tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

N gày ... tháng ... năm ................................................................................................ (7)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn
lại đối với .................................................................................................................................... (8)

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

X É T  T H Á Y :

Việc đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại với lý do l à ............. {9)

Căn cứ  vào ......................................................................................................................(1°)

Q U Y Ế T  Đ ỊN H :

1. C hấp nhận đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại của 
........... <n>đôi v ớ i ...................................................................................................................... (12)

Bị xử p h ạ t ...................... (13) cấm cư trú về tội (các tộ i) .............. tại Bản án
hình sự . . . (14) số ... ngày ... tháng ... năm ... của Tòa á n ..........................................
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Nơi nhận: TM. HỘI ĐỎNG PHIÊN HỌP
- Ghi theo những nơi cần gửi theo THẨM PHÁÌV - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
quy định tại khoản 3 Điêu 110 Luật (Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ THA.

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong
trường họp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên 
Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân huyện X, tinh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu 
(Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dự 03/2021/THAHS-QĐ).

(4) Ghi dầy đủ họ tên cùa Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” 
mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên 
của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm.

(6) Ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú 
còn lại của cơ quan đề nghị miễn thời hạn cấm cư trú còn lại (ví dụ: Ngày 05 tháng 9 
năm 2007 cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện B, tinh H có văn bàn số 18/.... 
đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ).

(8) và (12) Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người được đề nghị miễn chấp 
hành thời hạn cấm cư trú còn lại.

(9) Ghi lý do đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại; ghi nhận định của 
Hội đồng phiên họp, những căn cứ dể quyết định chấp nhận đề nghị.

(10) Tùy từng trường hợp mà ghi rõ cán cứ pháp luật để ra quyết định.

(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại.

(13) Ghi thời hạn hình phạt cấm cư trú theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chữ, ví dụ: 
“02 (hai) năm”).

(14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; 
nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

H ướng dẫn s ử  dụng  m ẫu sổ  05-TH A H S:
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Mau sổ 06- THAHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-
BCA-BQP ngày II  tháng 10 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dán tối cao, Bộ trướng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

TÒA Á N ......... (!) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :... /... /THAHS-QĐ(2) ........... ngày ... tháng ... năm ...

QƯYÉT ĐỊNH
KHÔNG CHẤP NHẬN MIỄN CHẤP HÀNH THỜI HẠN 

CÁM C ư  TRÚ CÒN LẠI

TÒA Á N .........<3>

Thành phần Hội đồng xét miễn chấp hành thòi hạn cấm cư trú còn lại
gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông ( B à ) .....................................................

Các Thẩm phán:

Ô ng (Bà) ............................................................................................................

Ô ng (Bà) ............................................................................................................ w

Thư ký phiên họp: .............................................................................................I3)

Đại diện Viện kiểm s á t .............................(6)tham  gia phiên họp:

Ô ng ( B à ) ............................ Kiểm sát viên.

NHẬN THÁY:
Người bị xử phạt cấm cư trú đang chấp hành án t ạ i .............................................

N gày ... tháng ... năm ..................................................................................................(7)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn
lại đổi với .................................................................................................................................... (8)

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

XÉT THÁY:

Việc đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại với lý do l à ............. (9)

C ăn cứ vào ......................................................................................................................(10)

QUYẾT ĐỊNH:

1. K hông chấp nhận đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại 
c ủ a .............................................(11)đổi v ớ i ............................................................................... (12)

Bị xử p h ạ t ......................(13) cấm cư trú về tội (các tộ i ) ...............tại Bản án
hình sự . . . (14) số ... ngày ... tháng ... năm ... của Tòa á n ...........................................
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Nơi nhận: TM. H Ộ I ĐÒNG PHIÊN HỌP
- Ghi theo những nơi cạn gừi theo THẨM  PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN H Ọ P
quy định tại khoản 3 Điều 110 Luật (Kỷ íén, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ THA.

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong
trường hợp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thù tục phúc thẩm.
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thi cần ghi tên 
Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tinh, thành phổ trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân huyện X, tinh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu 
(Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 03/2021 /'ITỈAHS-QĐ).

(4) Ghi đầy đù họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” 
mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên 
của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm.

(6) Ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú 
còn lại của cơ quan đề nghị miễn thời hạn cấm cư trú còn lại (ví dụ: Ngày 05 tháng 9 
năm 2007 cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện B, tinh H có văn bàn số 18/.... 
đề nghị miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ).

(8) và (12) Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người được đề nghị miễn chấp 
hành thời hạn cấm cư trú còn lại.

(9) Ghi lý do đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại; ghi nhận định của 
Hội đồng phiên họp, những căn cứ dể quyết định không chấp nhận đề nghị.

(10) Tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại.

(13) Ghi thời hạn hình phạt cấm cư trú theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chữ, ví dụ: 
“02 (hai) năm”).

( 14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; 
nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

H ướng dẫn sử  dụng m ẫu số  06-TH A H S:
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Mấu số 07-THAHS (Ban hành kèm theo Thông tu liên tịch số 04/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-
BCA-BQP ngày 11 tháng 10 nám 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

Viện trưởng Viện kiếm sát nhân dân tối cao, Bộ trướng Bộ Công an và Bộ trướng Bộ Quốc phòng)

T Ò A  Á N ...........(*> CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------------  Độc lập  - T ự  do - H ạn h  phúc

S ố :... /... /THAHS-QĐ(2) .........., ngày ... tháng ... năm ...

Q U Y Ế T  Đ ỊN H
M IỄ N  C H Ấ P  H À N H  T H Ờ I H Ạ N  Q U Ả N  C H Ế  C Ò N  L Ạ I

T Ò A  Á N ..........<3>

Thành phần Hội đồng xét miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại
gồm có:

T h ẩ m  p h á n  - C hủ  toạ phiên  họp: Ô ng ( B à ) .....................................................

C ác  T h ẳ m  phán.

Ô ng (Bà) ............................................................................................................

Ô ng (Bà) ............................................................................................................ <4>

T h ư  ký p h iên  họp: .....................................................................................................

Đ ại d iện  V iện kiểm  s á t .............................(6)tham  gia phiên họp:

Ô ng ( B à ) ............................ Kiểm sát viên.

N H Ậ N  T H Á Y :

N gười bị xử phạt quản chế đang chấp hành án t ạ i ................................................

N gày ... tháng ... năm ..................................................................................................(7)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại
đối với .......................................................................................................................................... (8)

Sau khi nahe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

XÉT THÁY:

Việc đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại với lý do l à .................(9)

Căn cứ vào ......................................................................................................................(10)

QUYẾT ĐỊNH:
1. C hấp nhận đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại của

.............................................Ch đối với ...................................................................................... C2)

BỊ xử p h ạ t ......................C3) quản chế về tội (các t ộ i ) ...............tại Bản án
hình sự . . . (14) sô ... ngày ... tháng ... năm ... của Tòa á n .......................................
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Nơi nhận: TM. HỘI ĐỎNG PHIÊN HỌP
- Ghi theo những nơi cần gửi theo THẨM PHAN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
quy định tại khoản 3 Điều 117 Luật (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ THA.

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong
trường hợp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên 
Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ưcmg nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân huyện X, tinh H); nếu là Tòa án quần sự khu vực cần ghi thêm quân khu 
(Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 03/2021 / n  IAIIS-ỌĐ).

(4) Ghi đay đủ họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” 
mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đủ họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên 
của Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm.

(6) Ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại 
cùa cơ quan đề nghị (ví dụ: Ngày 05 tháng 9 năm 2007 cơ quan thi hành án hình sự 
Công an huyện B, tỉnh H có văn bàn số 18/.... đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế 
còn lại).

(8) và (12) Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh cùa người được đề nghị miễn chấp 
hành thời hạn quản chế còn lại.

(9) Ghi lý do đề nghị miễn chấp hành thời hạn CỊUẩn chế còn lại; ghi nhận định của 
Hội đồng phiên họp, những căn cứ để chấp nhận đề nghị.

(10) Tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại.

(13) Ghi thời hạn hình phạt quản chế theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chừ, ví dụ: 
“02 (hai) năm”).

(14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; 
nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

H ướng dẫn s ử  dụng  m ẫu sổ  07-TH A H S:
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Mẩu số 08-THAHS (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 04/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-
BCA-BQP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

Viện trưởng Viện kiểm sá  nhân dán tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

TÒA Á N .........<!> CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:... /... /THAHS-QĐ(2) .......... ngày ... thảng ... năm ...

QUYẾT ĐỊNH
KHÔNG CHẤP NHẬN MIỄN CHẤP HÀNH THỜI HẠN 

QUẢN CHÉ CÒN LẠI

TÒA Á N .........®
Thành phần Hội đồng xét miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại

gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông (B à ) ................................................
Các Thẩm phán.

Ông (Bà) ...................................................................................................

Ông (Bà) ..................................................................................................w
Thư ký phiên họp: ........................................................................................... <5)
Đại diện Viện kiểm s á t .......................... (6) tham gia phiên họp:

Ông (B à )..........................Kiểm sát viên.

NHẬN THÁY:
Người bị xử phạt quản chế đang chấp hành án tạ i............................................
N gày ... th á n g ... năm ................................................................................................. í7)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại
đối với ..........................................................................................................................................8)

Sau khi nehe đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến,

X É T  TH Á Y :

Việc đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại với lý do là.................

C ăn cứ vào ..................................................................................................................... (10)

Q U Y Ế T  Đ ỊN H :

1. K hông chấp nhận đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại cùa
......................................... (11) đổi v ớ i ...............................................................................cm

Bị xử p h ạ t ......................(13) quàn chế về tội (các t ộ i ) ...............tại Bản án
hình sự . . . (14) số ... ngày ... tháng ... năm ... của Tòa á n ...........................................
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Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG PHIÊN HỌP
- Ghi theo những noi cần gửi theo THẢM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP
quy định tại khoản 3 Điều 117 Luật (Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Thi hành án hình sự;
- Lưu hồ sơ THA.

2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định trong
trường hợp Viện kiểm sát không có kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
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(1) và (3) Ghi tên Toà án giải quyết; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên 
Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án 
nhân dân huyện X, tinh H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu 
(Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) Ồ thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyầ định (ví dự 03/2021/THAHS-QĐ).

(4) Ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán. Nếu là Tòa án quân sự thì không ghi “Ông (Bà)” 
mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) Ghi đầy đù họ tên của Thư ký phiên họp và ghi rõ là Thư ký Tòa án hoặc Thẩm tra viên 
cùa Tòa án nào như hướng dẫn tại điểm.

(6) Ghi tên Viện kiểm sát, họ tên Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

(7) Ghi ngày, tháng, năm, số văn bản đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại 
của cơ quan đề nghị (ví dụ: Ngày 05 tháng 9 năm 2007 cơ quan thi hành án hình sự 
Công an huyện B, tinh H có văn bàn sổ 18/.... đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế 
còn lại).

(8) và (12) Ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người được đề nghị miễn chấp 
hành thời hạn quản chế còn lại.

(9) Ghi lý do đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại; ghi nhận định của 
Hội đồng phiên họp, những căn cứ để không chấp nhận đề nghị.

(10) Tùy từng trường hợp mà ghi rõ căn cứ pháp luật để ra quyết định.

(11) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại.

(13) Ghi thời hạn hĩnh phạt quản chế theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chừ, ví dụ: 
“02 (hai) năm”).

(14) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; 
nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.

H ướng dẫn s ử  dụng  m ẫu số  08-TH A H S:
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